
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 2
LECTURER:MR. AARON 

CLASS: IELTS 1 STARTING DATE: 4/01/2016 - 28/03/2016

# Stu. ID
Midterm 

(20%)
Final (40%)

Participation 

(10%)

Classwork 

(30%)
Total Absent Late STATUS NEXT LEVEL

1
1458023 NGUYỄN MỘNG KHÁNH LINH

7.0 6.5 8.0 7.4 7.0 5 8
PASS IELTS 2

2
1458035 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG QUỲNH

7.5 7.0 8.0 7.5 7.4 6 11
PASS IELTS 2

3
1458052 HUỲNH NHẬT VINH

8.0 7.0 6.0 5.2 6.6 10 5
FAIL IELTS 1

4
1458004 PHAN HÀ VÂN ANH (W)

7.0 7.0 7.0 5.3 6.5 12 8
FAIL IELTS 1

5
1558003 LÊ HOÀI ĐỨC (W)

0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 23 2
FAIL IELTS 1

6
1559003 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN

5.0 6.0 8.0 5.7 5.9 8 2
FAIL IELTS 1

7
1559004 NGUYỄN NHẬT ANH

7.5 7.0 9.0 4.5 6.6 5 11
FAIL IELTS 1

8
1458030 NGÔ GIA NHỰT

7.5 7.0 8.0 7.8 7.4 3 5
PASS IELTS 2

9
1559007 TRẦN HOÀNG CHƯƠNG

0.0 7.0 6.0 5.0 4.9 2 5
FAIL IELTS 1

10
1559018 NGUYỄN MINH KHANG

7.0 0.0 0.0 2.7 2.2 22 1
FAIL IELTS 1

11
1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG (AP)

7.0 6.5 9.0 5.5 6.6 6 11
FAIL IELTS 1

Full name


